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LỜI NÓI ĐẦU

Hoạt dọng sống và tiến hóa của các hệ cơ quan dọng vật là một trong 2 nội dung 
cư bán của Giúi phău so sánh Động vật, bao quát hơn (trong phạm vi toàn giới Động vật) và 
do dó hoàn chinh hơn giáo trình Giải phẫu so sánh Động vật không xương sống mà lác giá 
đã giảng dạy nhiều năm cho đào tạo Sau dại học.

Giới Động vật gồm khoảng 40 ngành có dại diện hiện sống, kế cả các ngành lớn có 
hàng vạn đến trên dưới một triệu loài (ngành Chân khớp) và các ngành bé mà sô loài trong 
mỗi ngành chí có hàng chục hoặc hàng trăm. Cho dù lớn hoặc bé, mỗi ngành động vật đều 
đặc trưng hằng một sơ đổ cấu trúc riêng cúa cơ thế. Do đó, xét giải phẫu so sánh dộng vật. 
cũng như V.N. Bcklemischev, 1964 đã chỉ ra đối với Giải phẫu so sánh Động vật không 
xương sông, phái gồm 2 phần chính: phẩn Nguyên hình thái học (Promorphologia) và phần 
Cơ quan học (Organologia). Một phần nội dung cùa Nguyên hình thái học, về các sơ đổ câu 
trúc cư ihc động vật, đã được dề cập den Hong Giáo trình Động vật học, xuất bản năm 
2010. Nội dung cùa sách này chính là phần thứ hai cúa Giải phẫu so sánh dộng vật.

Xél hình thành, phát triển và tiến hóa cúa các hệ cơ quan trong toàn giới Động vật 
chính là xcl Iĩiối liên quan của các cơ quan trong các sơ đồ cấu trúc trẽn các nhánh phát 
tricn dược hoàn chinh dẩn cùa giới Động vật. Tùy Ihco quan hệ phát sinh và chiều hướng 
tiến hóa cúa các Ngành, tiến hóa của mộl cơ quan hoặc hệ cơ quan có the liên lục hoặc bị 
naál quãng lùV từng nhánh liến hóa. Một cơ quan có thể được kế  thừa tít tố liên và hoàn 
chinh trong dieu kiện cúa từng ngành hoặc lừng nhóm ngành gần gũi, hoặc xuất hiện mới 
độc lập trong lừng nhánh tiến hóa. Phân biọt chính xác các cơ quan tirưiìỊi (líiiiỊỊ hoặc tương 
///chính là chìa khóa dê giúi quyết vấn dề này trong toàn giới Động vật.

Thực tế giảng dạy giáo Irình này cũng cho thấy các kiến Ihức vẻ “giải phẫu-hình thái” 
khó được đổ cập một cách sáu sác nếu không được liên kết với môi trường sống và hoạt 
clọna sòng, lúc là VỚI các kiên Ihức vé sinh học khác của lừng nhóm dộng vật. Mục ticu lý 
tướng là dề cập vấn đổ ớ mức khái quát hơn, sinh học so sánh động vậl. Trong giáo trình 
này. phần “hoại dộng sống” của các hệ cơ quan được giới thiệu ớ 2 mức dộ: mức (lộ lổnỵ 
quái và mức dộ sán lu/n về cơ chế hoạt động. Mức độ tốnc quát dược giới thiệu cùng với 
các kiến thức vổ hình thái giài phẫu. Mức độ sâu hơn chí dược chọn giới thiệu làm ví dụ ớ 
một nhóm dộng vật, thường là nhóm dộng vật có tố chức cao và đã được nghiên cứu kỹ 
(như côn trùng, thú. trong dó có linh trướng, kế cá loài n gư ờ i...).

Vé hệ thông các đơn vị phàn loại bậc cao dược dùng trong Giáo trình này, giới Động 
viỊt gồm 2 phân giới Động vật nguyên sinh (Protozoa) hoặc Đơn bào và Động vật hậu sinh 
(M eia/oa) hoặc Đa bào. Động vật đa bào gồm 2 nhóm lớn: Động vật Cận da bào (Parazoa). 
gồm ngành Thân lỗ và Động vật Chân da bào (Eumetazoa), gồm các ngành còn lại. Theo 
mức độ lổ chức cùa cơ thể, Chân du bào được phân thành Động vật đối xứng tỏa tròn 
(Railiulia). gổm ngành Ruột khoang và ngành Sứa lược và Động vật dối xứng hai bẽn 
(lỉilatona), gốm các ngành còn lại. Động vật dối xứna hai bên sớm liến hóa theo 2 hướng 
dó cho Động vật Nguyên khau (1’roiosiomia) và Động vật I lậu kháu (Dcuterostoinia).
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Trong Động vật Nguyên khẩu có các dơn vị phăn loại lớn là Giun thấp (Scolecida), gồm 
các ngành Giun dẹt, Giun vòi, Giun tròn và một số ngành động vật gần gũi chưa có thể 
xoang khác; Thân mềm (Mollusca), gồm ngành Thân mềm và Động vật phân dốt (Articulata), 
gồm các ngành lớn là Giun dốt, Có móc và Chân khớp. Trong Động vật Hậu khẩu có các 
ngành lớn là Da gai, Động vật Nửa dây sống và Động vật Có dây sống.

Về phương pháp, dể khuyên khích tự tìm tòi cùa người đọc, kênh hình đã được chọn 
lọc phong phú và phần Chỉ dẫn tra cứu (Index) dã được soạn chi tiết về cả các khái niệm 
dùng trong hình thái, giải phẫu và sinh học nói chung và cả các tên tiếng Việt cũng như tên 
khoa học cùa các đơn vị phân loại động vật có đề cập đến trong sách.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ về tài liệu và ý kiến cho quá trình biên 
soạn giáo trình này của các Giáo sư Trần Kiên, Nguyễn Hữu Dực, Đặng Hữu Lanh (Đại 
học Sư phạm Hà Nội); Giáo sư Đoàn Trọng Bình (Đại học Sư phạm Thái Nguyên); Giáo sư 
Nguyền Quang Vinh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam); Giáo sư Đoàn Hiến (Viện Đại 
học Đà Nẩng) và Giáo sư Ngô Đắc Chứng (Đại học Sư phạm Huế).

Trong giáo trình không khỏi còn những thiếu sót về nội dung cũng như về trình bày, 
chúng tôi rất mong được các bạn đọc góp ý kiến. Mọi ý kiến xin gứi về Công ty cổ phần 
Sách Đại học -  Dạy nghé, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội. Điện 
Ihoại (04)38264974.

Xin trân trọng cám ơn.
TÁC GIẢ
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C H Ư Ơ N G  M Ở  Đ ẦU

VAI TRÒ CỦA LỚP BỌC NGOÀI VÀ PHÂN HÓA cơ  QUAN 
TRONG HÌNH THÀNH MÔI TRƯỜNG TRONG CỦA cơ  THE

Trước khi giới thiệu hoạt động sỗng và tién hoá cùa các hệ cơ quan của dộng vật, cán nhặn thức một số nét chung 
nhắt vé cẩu trúc và phàn chia các hệ chức năng cùa dộng vật.

Sinh vật sóng và phái triển trong mòi trường dã hình thánh môi trường trong cùa cơ thể, nơi diễn ra mọi hoại động bảo 
đàm cho quá trinh sóng và phàl triển, và mõi trường ngoài bao quanh cơ thể, nơi cung cấp nguyên liệu sống và nhận các 
chấl thài của các hoạt dộng sóng. Phấn bọc ngoài cơ thể là giới hạn ngăn càch giữa mõi trường trong và môi trường ngoái, 
mộl mặt bào đảm linh dộc lặp (ương đối cùa môi trường trong, nhưng mặt khác bào đàm liên hệ thường xuyên với môi 
trưởng ngoái dề nhận nguyên liệu sống, thài các chất bã và kíp nhặn biết và phản ứng trước dổi thay cùa mòi trường.

Trong tiến hoá cùa động vậl, 
cùng với mức độ tổ chức càng cao, 
mòi trường trong càng dược cùng cỗ 
theo hưởng tăng mức dộc lập lương 
dối trước các dổi thay dột ngột của 
môi trường ngoài. Ở mức dộng vậl 
dơn bào, quá trinh này dược thực 
hiện nhờ phân hoá các phán theo 
chức năng trong phạm vi một tể bào, 
các phán phàn hoà náy gọi lá các cơ 
quan tử (organelle). Ởmức dộng vật 
da bào, quá trình này được thực hiện 
nhở phán hoá thành các nhóm lế 
báo. cấu Irúc thành các mõ (tissue) 
trong các cơ quan (organ) hoặc các 
hệ cơ quan (organ system), giữ các 
chức năng khác nhau bảo đảm cho 
hoại dộng sống cùa loàn bộ cơ thể.
Do dó trong cấu trúc cơ thề dộng vật 
da bào, linh da năng của lé bào chì 
uùit biểu liiện ở một số nliôni dộng 
vật đa bào Ihấp còn ở phán lớn dộng 
vật da bào, háu hét lể bào của cơ Ihể 
dã phán hoà theo chức năng mà nó đàm nhiệm, lập hạp lại thành cắc mô. Hình ở trên giờ thiệu một vi dụ vê các loại mô 
cấu trúc nên các cơ quan và hệ ca quan à ểch.

Chương Mở đáu sẻ lán lưự giờ thiệu các kiểu lớp rà bọc ngoài cùa cơ thề động vật, sự phàn hoá của các tể bào của cơ 
thề thánh các mò và sự xuất hiện các hệ cơ quan của động vật. Các nội dung liên quan tới động vật dơn bào (biệt hoà thành 
cac cơ quan tứ và vỏ bọc ngoài cơ thể dan bào) là nội dung của phẩn Các ngành Động vặt nguyên sinh (trong giào trinh 
Động vật học) vá mộl phẩn trong giẳo trinh Té bào học, trong chương này chỉ để cập đển một vài kiến thức khi cần thiễt.

MỤC TIÊU:
-  Bằng dẫn chứng giới thiệu được quá trinh hoãn chỉnh lớp biểu mô bọc ngoái cơ thể động vật đa bào và các kiểu 

hoan chinh lớp vỏ ngăn cách giữa mõi trường trong và môi Irưởng ngoài cùa cơ thể, vừa củng CÖ tinh độc lập tương dối 
cùa mòi trương trong, vừa giữ trao đũi thường xuyẽn trong hoạt dộng sóng giữa 2 mối trường.

-  Giới thiệu dược các mõ của cơ thể động vật.

-  Nêu dưọc các cơ quan và hệ cơ quan cúng chức năng mà chúng đảm nhiệm trong hoạt động sống của cơ thể
dộng vật.

MÔ LIẾN KẾT

Mõ liên kết thưa 
trong 
lớp bi

Mô xương Mõ máu

Mô sinh sản trong, 
tinh 
hoàn

Biểu mõ nhiều 
tầ n g  trong hiổn hì

MÔ THẨN KINH

Mỏ thần 
kinh
trong não

cơ trơn trong 
thành thực 
quản

Mô cơ tim trong tim

Biểu MÔ Biểu mô hình tru lát . . .
mạt trong ruột non Mô cơ xương

MÔ Cơ



I. HÌNH THÀNH LỚP vỏ  BỌC NGĂN CÁCH VỚI MÔI TRƯỜNG NGOÀI CỦA cơ  THỂ ĐỘNG VẬT

Vó bọc ngoài (inlegumentum) là phần bọc ngoài cơ thể động vật. Nó báo vệ môi 
trường trong khỏi sự xâm nhập của các chất có hại và ngăn cản các chất cần cho cơ thể 
thoát ra ngoài. Các yếu tô gây hại đến từ môi trường ngoài có thể là các tác hại cơ học, hoá 
học và sự xâm phạm của các sinh vật khác. Ngoài ra, tuỳ nhóm động vật, vỏ bọc ngoài còn 
có thể có nhiều chức năng khác như vận chuyển, trao dổi ihức ăn và khí, bài tiết chất thải và 
nhân kícli thích từ mói trường.

1.1. Động vặt nguyên sinh

Cư thể dộng vật nguyên sinh cũng có 2 
các thành phần cơ bản của một tế bào nhãn 
chuẩn, tuy nhiên vì tế  bào này có chức năng 
của một cư thê độc lập, nên các phần của tế 
bào phân hoá thành các phần đảm nhận các 
chức nâng sống. Giữa cơ thể và môi trường 
có màng tế bào ngăn cách, định khu mỏi 
trường trong của cơ thể. Màng này về cấu 
trúc vật lý và hoá học đồng nhất với màng tế 
bào của dộng vật đa bào, tuy có các phần hỗ 
trợ khác nhau tuỳ nhóm. Thường thì cùng 
với lớp màng sinh chất móng ớ ngoài cùng 
(plasmalemma, h. 0.1A) còn có phần đan 
chéo các vi ống (inicrolubulle) nằm trong 
lứp phân hoá phía ngoài cùa ngoại chất ớ 
dưới, ỏ nhiéu nhóm có cấu trúc phức tạp giữ 
cho cơ thế có hình dạng tương đối ổn định, 
có khi gọi là lớp màng phim (pellicle). Cấu 
trúc màng phim của trùng giẩy gồm 2 lớp 
có các khoang trống (alveola) xếp đều đặn ở 
giữa (h. 0.1 D). Mộl số dộng vậl nguyên sinh 
còn có vỏ cứng bọc ngoài (ví dụ trùng lỗ, 
h. 0.1B; am ípcó vỏ, h. 0.1C,...) củng cỏ' chức 
năng bảo vệ cơ thể. Do chỗ cơ thổ đơn bào 
có kích tliưức bé, diện tích bề mặt so lương 
ứng với Ihc tích cơ thể tương dối lớn, nên một số chức năng sống như trao đổi khí, nước và 
muối khoáng, và củ thức ăn ớ một số (dơn bào ký sinh trong máu) được tiến hành trực tiếp 
qua bề mật cơ thể. Mặt khác các cơ quan tử chuyển vận (chan giả, lông bơi, roi bơi) cũng 
được biệt hoá, tiếp nối các cấu trúc của lớp vỏ bọc ngoài cơ thể.

Hình 0.1. Lớp vỏ ngoài của độno vật nguyên sinh- 
A -  Amíp; B -  Trùng lỗ; c  -  Trùng đổng tiền;

D -  Trùng giẩy (ghép từ Hickman và cs): 1. Màng tế 
bào; 2. Ngoại bào; 3. Chân giả; 4. vò; 5. Lông bơi; 

6. Bao chích (chưa phóng); 7. Mạng vận động.

1.2. t)ộng vặt da bào

Lớp vỏ bọc ngoài của dộng vật đa bào thấp chỉ là một lớp biểu bì gồm các tế bào biểu 
mô cơ (ứ ruột khoang và một số  sán lông Acoela) hoặc tế  bào biếu mô (ớ phần lớn các 
nhóm giun). Ở các động vật có tổ chức cao hơn, từ biểu bì một lớp có Ihể hình thành thêm 
tầng cutỉcun dẻo (giun tròn) hoặc cứng (chân khớp) tạo thành bộ xương ngoài. Ớ động vật 
có xương sống dã hình thành biểu bì nhiều tầng kèm thêm lớp bì nằm dưới, cùng tất cả các
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dẫn xuấl da dạng cúa chúng (các kiểu vẩy của cá và bò sát, mai rùa, lông vũ cùa chim và 
lông mao cúa thú), ơ  các nhóm dộng vật khác còn có vô sô' các kicu vó bọc ngoài là sán 
phàm tiết cúa các luyến nhằm chú yếu tăng cường chức năng báo vệ và nâng đỡ cơ thề (vỏ 
học ngoài của thuý lức tập đoàn; bộ xương của san hô; lớp nhầy trên da giun dẹt, giun vòi; 
vỏ của thân mềm...). Sự hình thành các tổ chức bố trợ trên của lớp bọc ngoài tăng cường 
lính ốn định cúa môi trường bẽn trong cơ thế.

Do các biếu hiện da (tạng cùa lớp vó bọc ngoài ớ các nhóm động vật irong các sơ dồ cáu trúc thuộc các 
mức dộ lổ chức kluíc Iiliau. pliẩn này sẽ g iớ i (hiệu lớp vò bọc ngoài cùa động vặl da bào từ bước khới đâu khi 
mới hình thành biếu bi mội lớp. đến sự tham gia cùa tẩng cuticun. cùa biêu bì nhiều lắng có Ihêm lớp bì ớ 
dưới và cuối cùng là sự Iharn gia của các lớp vỏ khác.

1.2.1. H ình thành biểu bì m ột tăng ủ dộng vật da bào thấp
Trong phút triền phôi cùa A B

một số Ihân lỗ và ruộl khoang 
còn thấy rõ biểu bì được hình 
thành do xếp thành lớp đám tế 
bào xếp lộn xộn của phôi tang 
(morula), tạo nôn lớp bọc ngoài 
của cơ thế ấu trùng (h. 0.2). Cơ 
the ruột khoang và một số sán 
lòng không ruột (Acoela) trướng 
Iliành còn giữ tố bào biếu mô cơ 
(h. 0.3A.C) bọc ngoài cư thể.
Trang phạm vi Sán lông, lứp 
gổm phần lứii các loài sống lự do 
nhưng có cả các dại diện ký sinh 
ir.Mig ngành Giun dẹt, có thể Iheo dõi tái cả các bước trung gian trong hình thành các kicu 
bicu bì một tầng, cấu trúc phố biến ớ động vật không xương sống (h. 0.3).

ơ  một sỏ sán lòng không ruột (h. 0.3A), tách biệt của biểu bì với nhu mò ớ dưới còn 
chưa rõ rệl. còn clura có màng dáy ngăn cách, các sợi cơ còn nằm trong hoặc xen với tế  bào 
biểu mổ. Trong một sô' trường hợp, phần gốc của các tế bào biểu mô không tạo thành mặt 
phấng mà xen vào giữa các tế  bào nhu mô. Từ kiểu nguyên thuý này (h. 0.3A) đã hình 
thành 4 kiều biểu bì chính của dộng vật có đối xứng 2 bên.

a) Biểu mỏ chìm  (h. 0.3B). Các phần phía ngoài cùa tế bào xếp thành một tấm biểu mõ 
thắng hàng, trong dó đôi khi còn có vách tế bào, dồi khi mất vách dc hình thành lớp hợp bào. 
Trái lại phần phía trong của tế  bào thì độc lặp với nhau và chìm trong mô nằm ớ dưới, không 
tách biệt khỏi phần đáy của tế  bào biếu mô. Các tế  bào cơ vẫn nằm trong lớp biểu mô, xếp 
thành lấm biếu mô, hoặc tách khói biếu mô và nằm phía dưới bổ mặt của tấm biếu mô.

Kiểu biểu mô này đặc trưng cho nhiều sán lõng từ các bộ Acoela, Alloeocoella và 
Trickitla, tâì cá các giun dẹt ký sinh và một số dạng riêng từ các nhóm khác (ví dụ 
Pmtomvzoslonnim  từ bộ Myzostomida). Ở tất cá các dạng này, ngoài Acoela, tấm biểu mô 
llnrờng dược giới hạn khỏi các mỏ khác bằng màng dáy. Biếu I11Ô chìm của giun dẹt ký sinh 
dược phân biệt bằng mức độ biệt hoá cao. mất lông bơi, có phần hợp bào phía ngoài tạo 
thành lớp ngăn cách sống.

Hinh 0.2. Hình thành biểu mô trong phát Iriển cùa thuỳ lức 
Clava squamata (A -  Phôi dâu; B -  Ấu trùng parenchimula) và 
cùa ấu trùng thân lỗ Myxilla sp. (C) (trên bàn cắt dọc) (A, B từ 

Becklemischev; c tửDogel) 1. Ngoại bi (hoặc lá mang roi);
2. Nội bì (hoãc lá Ihực báo).
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b) Biểu mở kiểu giun vòi 
(h. 0.3E). đặc trưng cho giun vòi, 
gạp ớ mội số sán lông không ruột 
và sán lông cổ khác, ớ Mang ruột 
(Enteropneusta), và còn giữ dấu 
vết ớ một số ấu trùng chân khớp 
(h. 0.4H). Trong trường hợp này, 
các lế bào biểu mô có phần ngoài 
mớ rộng tạo thành một tấm biếu 
mô liền nhau còn phần trong hẹp, 
đỏi khi tạo thành các sợi gốc 
phân nhánh đến tận một tấm giới 
hạn hoặc đến tận mạng cơ da. 
Khoảng trống giữa các sợi này 
chất đầy các tế bào luyến, các tế 
bào và các sợi nâng đỡ, các tế  bào 
thần kinh v.v... Do đó biếu bì này 
có gốc ÍI tách biệt với các mô 
nằm phía dưới, mà là thành vicn 
cúa một bao da đặc trưng trong 
dó có sự tham gia cả các yếu tô' 
có nguồn gốc từ trung bì.

c) Biểu mô một lớp lácli biệt 
đặc trưng cho phàn lớn dộng vật 
không xương sống (h. 0.3D). 
Trong trường hợp này các tế bào 
biêu bì có dạng lăng trụ cân đối, 
phần gốc cũng bằng phần ngọn,
o  ruột khoang và một số sán lông 
không ruột là các tế  bào biểu mô 
cơ. Ở các nhóm xếp cao hơn,
phần bìcu m ô lie n  k c l thành bỉéu
bì còn phần cơ mất liên hệ với 
biổu mô, biến ihành tế  bào trong 
bao cư và nằm dưới gốc của 
chúng. Trong số ruột khoang và 
sán lông khóng ruột có thế gặp 
các giai đoạn trung gian của quá 
trình phân hoá thành tế bào biểu 
mô và lế bào cơ lách biệt này.

Hình 0.3. Các kiểu biểu mô chính của động vật: A -  Dạng 
xuất ph á i ở sán lông O ligochoorua orythrophthalm ua, D — Đ iểu m ô  
chìm; c  -  Lớp tế bào biểu mô cơ ở thuỷ tức; D -  Biểu mô hình trụ
1 lớp ở sán lông; E -  Biểu mô kiểu giun vòi; G — Biểu mô nhiều 
lớp (A.E.G từ Becklemischev; c  từ Hickman và cs; B,D từ Dogel)
I. Tế bào biểu mô có lỏng bơi (3); 2. Rabdit; 4. Màng đáy; 5. Cơ 
vòng; 6. Cơ xiên; 7. Cơ lưng bụng; 8. Cơ dọc; 9. Lớp tế bào chất 
phía ngoài; 10. Té' bào chất chứa nhân chim trong nhu mô (12);
I I .  Tế bào biểu mô cơ với sợi cơ (13); 12. Tế bào nhu mô; 14. Bộ 
máy gốc cùa lông bơi; 15. Tế bào tuyến; 16. Tế bào gốc dự trữ;
17. Tế bào cảm giác; 18. Tế bào thần kinh.

Có ờ sán lông không ruột lâì cả 3 kiểu kể trẽn cùng với cấu trúc biểu bì xuất phát của 
OHgoclioenis (li. OJA), và sự thiêu vẳng hoàn toàn ở chúng màng đáy chứng tỏ Sán lông 
không ruột là nhóm từ đó hình thành các kiểu biểu bì một tầng cùa động vật.

d) Cuối cùng là biểu bì nhiều tầng đặc trưng cho động vật có xương sống (h. 0.3G), 
còn trong dộng vật khỏng xương sống kiểu này chỉ gặp ở Hàm tơ (Chaetognatha). Phát 
tricn cùa biểu bì cùa thú trong phôi cho Ihấy kiểu này lả mức độ hoàn chỉnh của biểu mô 
một uintỉ.
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Biếu mô ngoài ihường dược giới hạn bằng màng đáy ở gốc (màng dáy là tấm mỏng kết 
bàng các protein khác nhau ngãn cách biểu mô ớ trên và mõ liên kết ò dưới). Sán lông 
khỏng ruột, và có thể cả một số Macrostomida chưa có màng đáy. Màng đáy thường khá 
vững chắc ncn là giá đỡ chính của da.

1.2.2. H ình thành lấng cuticun pliả  trên lớp biểu mò dơn
Cuticun vốn là sản phẩm tiết cùa biếu mô và trùm trên mặt ngoài, ớ một số nhóm còn 

có sự Iham gia cùa sản phẩin các tế bào tuyến. Chúng tuy có ở Giun đốt nhưng có cấu trúc 
phức tạp và có vai trò quan irọng trong cuộc sống của 2 nhóm lớn Giun tròn và Chân khớp 
và một số nhóm nhỏ khác (Giun cước, Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida và Đi êm, Có 
móc) phát triển qua lột xác, mà hệ thống học phân tử xếp vào một taxon riêng là động vật 
phát triển qua lộl xác, Ecdyozoa.

Trước nám 1960. do các quan sái chi hạn chế dưới kinli hiển vi quang học, cuticun được coi là xuất hiện 
lán (láu ỡ giun dẹl ký sinh và một vài nhóm giun chưa có thê xoang khác. Chúng phát triển với chức nâng bào 
vệ ớ những phán cơ Ihể có lông bơi bị licu giám, ví dụ ở một phẩn cơ Ihể cùa giun bụng lông, trùng bánh xe 
và loàn bộ lliành cơ thế cùa giun dẹt ký sinh. Sau nãm 1960, quan sát dưới kinh hiển vi diện lừ cho thấy lớp 
hợp bào ngoài ctìng cùa giun dẹt ký sinh thực chất không phái là táng cuticun chết mà thường xuyên tham gia 
hoạt dộng sống có vai trò võ Iriéu hoá tác động cùa enzim liêu hoá của vật chú và hấp thụ thức ân ớ sán dây. 
Do dó. ứ các nhóm giun dẹt ký sinh, thuật ngữ cuiiam  thường dùng trước dó được thay bàng ìởp vó 
(legmcnlum) và culicun thực tế chi xuất hiện ở một số nhóm có lổ chức cao hơn.

Đế hình dung cấu trúc và vai trò của tầng cuticun, có thể lấy tầng cuticun của giun tròn 
và chân khớp làm ví dụ.

Hinh 0.4. A,B -  Tầng cuticun của giun đũa ngựa Parascaris equorum (Giun tròn): A -  Sơ đổ cắt dọc; B - sơ đổ 
cắt ngang qua một phấn thánh cơ thể: 1-8: Các lớp khác nhau của tầng cuticun; 9. Màng giới hạn; 10. Hạ bi 
có sợi fibril và nhân; 11. Lớp vò (sợi co) và phần lõi (12) của phẩn co cùa sợi cơ; 13. Nhân của tế bào cơ; 
14-16. Các phần cắt qua sinh chất của tê' bào cơ. C,D -  Sơ dố cấu trúc chung cùa biểu mô và tầng cuticun 
cùa cỏn trùng; E-H -  Biểu mô vá lớp vỏ của châu chấu Locusla (E); của chân ong Vespa (G) và của ấu trùng 
ong Vespa (H) (A,B từ Ivanov và cs; C-D theo Chapmann và E-H lừ Dogel): 1. Tầng mặt; 2+3. Tầng dưới 
(2. Tấng ngoài; 3. Tầng trong); 4. Biểu mô; 5. Màng đáy; 6. Oenocyte; 7. Tuyến da; 8. ỗng dẫn; 9. Lớp sáp; 
10. Táng mặt ngoài; 11. Tầng mặt trong; 12. Các tơ sáp.
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lãng cuticun cùa giun tròn là kết quả tiết cùa lớp biếu mô hợp bào năm dưới (h.
0.4A,B). Chúng kết bằng một hệ thông các sợi không co duỗi được, nhưng do chúng xếp 
chéo nhau nên cơ thổ có the biến dạng tạm thời theo kiểu uốn cong, thu ngắn hay kéo dài 
cục bộ. Cùng với một lớp cơ dọc duy nhất xếp thành 4 dải ở trong, tầng cuticun cấu trúc 
theo kiểu này dã quyết định cách di chuyển “quăng quật hình sin” rất đặc trưng cùa giun 
tròn, phù hợp với dồi sống chui rúc trong bùn đấl hoặc trong mô của vật chủ. Tầng này 
cũng cho nước và khí thấm qua. Hoạt dộng hô hấp do đó tiến hành qua toàn bộ bể mặt cơ 
thế. Tuy nhiên do để nước thấm qua, tác dụng giữ nước của tầng này rất hạn chế, thường thì 
trong môi trường tự do Irẽn cạn giun tròn chỉ sống được trong đất ẩm. Tầng cuticun còn là 
mùng thấm chọn lọc cho một số hợp chất hữu cư và ion, điều hoà trao đối cùa các chất này 
giữa môi trường trong và ngoài cơ thể. Cấu trúc và thành phần của táng cuticun được hình 
thành mới sau mỗi lần lột xác có thể khác nhau. Thường thì tầng cuticun nhẵn, có khi có 
thcm các nhú hay gai cảm giác vận chuyển hoặc bám vào con cái khi giao phối.

Tăng culicun ở Cliân khớp có phần chính là sán phẩm tiết của tế  bào biêu mỏ nhưng có 
lớp tráng trên cùng là sản phấm của tế bào luyến, chúng hình thành bộ xương ngoài rất đặc 
trưng cúa Chân khớp. Id

Vổ thành phẩn hóa học (h. 0.4C- I I) có 
the phân biệt lang mặt (epiaiiicim) và tầng 
dưới (prociiiiain). Tầng mặt (h. 0.4D) là 
lớp móng, có bán chất lipoprotein, ngăn 
cản trao dối nước. Tầng dưỏi dày hơn 
nhiều, giàu 2 Ihành phần chính là kitin (một 
polyaxciyl-glucosamin) và protein. Kitin 
déo và dàn hồi còn protein thì lũy loại, có 
ihế cứng (sderoiin) hoặc mềm (relizin). 
Thực ra procuticun lù tôn gọi chung cùa 2 
táng khác nhau về lỷ lệ kitin: láng trong 
(encloctnicim) và tầng ngoài (exocitlicim). 
Tầng trong giàu kitin hơn (ớ gián chic'm 
60%) và thành phần chủ yếu cùa protein là 
rclizin nên mém déo hơn còn láng ngoài có 
tý lệ kilin lì hơn (ớ gián là 22%) vối protein 
chú yếu là sclerotin nên cứng hơn. ơ  một 
sô chân khớp, lớp vỏ còn ngấm ihẽm các 
muối khoáng (chú yếu ià carbonat và 
plioipluit canxi) nôn rất cứng (cua, cuốn 
chiêu...). Thành phần hóa học của bộ 
xương ngoài dã tạo diều kiện cho Chân 
khứp thích nghi rộng: sống ớ chỗ khô thì 
táng epicuúcun dày, tăng khả năng chống 
mất nước của cơ thể; ở chỗ khớp nối 
thường exocuticun bị tiêu giảm, bào đảm 
cho khứp dộng giữa các đốt. Bộ xương 
ngoài còn lạo mâu lồi bèn Irong (aponem) 
là chỗ bám của cơ và là điểm lựa của dòn 
bẩy khi vận dộng các đố!.

Hinh 0.5. Cắt ngang da của kỳ giông đò Notophthalmus sp. 
(lưỡng CƯ có đuôi) sông trên cạn (A) vả của người (B). 
(theo Kent và Miller)
1. Biểu bi (1a. lởp sừhg; 1b. lớp hạt; 1c. lớp mầm 
Malpighi; 1d. tê bào đang nguyên phân); 2. Bi; 3. Tuyến 
bã; 4. Cơ dựng lông; 5. Mạch máu; 6. Thể mỡ; 7. Tận 
cùng dây thẩn kinh; 8. Dây thần kinh; 9. Bao lông; 
10. Tuyến mồ hôi; 11. ống của tuyến mổ hôi; 12. Nhú bi; 
13. Thể xúc giác; 14. Lỏng; 15. Tế bào sắc tố; 16. Tuyến 
nhày; 17. Tuyến hạt; 18. Tuyến đang phát triển.
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